
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Nguyễn Thảo An 07/05/2012 K7_006 Phòng 1

2 Phan Bảo An 08/02/2012 K7_007 Phòng 1

3 Võ Triều An 02/04/2012 K7_010 Phòng 1

4 Bùi Đức Anh 02/02/2012 K7_013 Phòng 1

5 Trần Vân Anh 01/12/2012 K7_043 Phòng 2

6 Phạm Nguyên Gia Ân 18/04/2012 K7_052 Phòng 2

7 Phan Bảo Ân 08/02/2012 K7_053 Phòng 2

8 Trương Thiên Ân 16/10/2012 K7_055 Phòng 3

9 Nguyễn Đức Gia Bảo 02/08/2012 K7_064 Phòng 3

10 Nguyễn Minh Trúc Chi 09/06/2012 K7_090 Phòng 4

11 Dương Hòa Nhã Hân 11/11/2012 K7_144 Phòng 6

12 Nguyễn Minh Huyền 27/01/2012 K7_180 Phòng 7

13 Nguyễn Vũ Lan Hương 10/11/2012 K7_186 Phòng 7

14 Nguyễn Phan Hy 06/08/2012 K7_191 Phòng 8

15 Nguyễn Gia Khanh 18/05/2012 K7_224 Phòng 9

16 Lưu Hoàng Ngọc Khôi 16/07/2012 K7_249 Phòng 10

17 Ngô Việt Duy Khôi 01/07/2012 K7_250 Phòng 10

18 Lê Hoàng Lam 13/11/2012 K7_273 Phòng 11

19 Huỳnh Mai Khánh Linh 25/10/2012 K7_282 Phòng 11

20 Huỳnh Hiểu Long 24/05/2012 K7_301 Phòng 12

21 Ngô Minh Long 12/04/2012 K7_306 Phòng 12

22 Nguyễn Khắc Long 25/07/2012 K7_311 Phòng 12

23 Phan Hải Long 26/02/2012 K7_317 Phòng 12

24 Tưởng Phi Long 08/01/2012 K7_322 Phòng 12

25 Phạm Hưng Lộc 08/05/2012 K7_324 Phòng 12

26 Nguyễn Anh Minh 01/11/2012 K7_336 Phòng 13

27 Nguyễn Phạm Hoàng My 05/01/2012 K7_349 Phòng 13

28 Bùi Ngọc Kim Ngân 09/09/2012 K7_362 Phòng 14

29 Nguyễn Trần Kim Ngân 18/07/2012 K7_371 Phòng 14

30 Hoàng Lê Bảo Ngọc 26/10/2012 K7_385 Phòng 15

31 Hong Lucy Bảo Ngọc 14/10/2012 K7_386 Phòng 15

32 Phạm Gia Bảo Ngọc 12/03/2012 K7_390 Phòng 15

33 Đinh Phúc Nguyên 11/01/2012 K7_399 Phòng 15

34 Lê Hoàng Thảo Nguyên 15/08/2012 K7_401 Phòng 15

35 Trịnh Thảo Nguyên 19/01/2012 K7_409 Phòng 16

36 Nguyễn Khánh Nguyễn 30/10/2012 K7_412 Phòng 16

37 Huỳnh Tấn Phong 15/11/2012 K7_449 Phòng 17

38 Phan Thiện Quang 01/01/2012 K7_485 Phòng 18

39 Nguyễn Hoàng Quân 29/03/2012 K7_498 Phòng 19

40 Nguyễn Hữu Anh Quân 12/09/2012 K7_499 Phòng 19

41 Nguyễn Nam Quân 21/07/2012 K7_504 Phòng 19

42 Bùi Thiên Thanh 13/06/2012 K7_530 Phòng 20

43 Nguyễn Minh Thắng 03/02/2012 K7_537 Phòng 20

44 Trần Thế Thịnh 25/09/2012 K7_545 Phòng 21

45 Phạm Nguyễn Thanh Thuỷ 18/10/2012 K7_546 Phòng 21

46 Trương Bảo Trân 14/08/2012 K7_586 Phòng 22

47 Lương Minh Trí 09/05/2012 K7_587 Phòng 22

48 Lìu Hiểu Tuệ 01/02/2012 K7_602 Phòng 23
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49 Nguyễn Hữu Minh Vy 28/08/2012 K7_635 Phòng 24

50 Nguyễn Huỳnh Kim Yến 01/09/2012 K7_645 Phòng 24

Danh sách này có: 50 học sinh.


